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Tóm tắt: Tạp chí Đuốc Tuệ và Tạp chí Nghiên cứu Phật học, hai tờ tạp chí Phật
học, mặc dù ra đời và phát triển ở hai thời điểm cách xa nhau hơn nửa thế kỷ
nhưng lại có nhiều điểm tương đồng. Cả hai Tạp chí đều có trụ sở tại chùa Quán
Sứ, hướng tới cả hai đối tượng chư tăng ni và tín đồ, cùng mục đích nghiên cứu
và xiển dương Phật pháp. Vì vậy tìm hiểu “bí quyết thành công” của Tạp chí
Đuốc Tuệ có thể mở ra một số gợi ý mang tính định hướng đối với Tạp chí
Nghiên cứu Phật học, với mong muốn Tạp chí Nghiên cứu Phật học ngày càng
phát triển và thịnh vượng.

Từ khóa: Đuốc Tuệ, Phật học, Tạp chí

I. MỞ ĐẦU

Tạp chí Đuốc Tuệ, cơ quan ngôn luận của Hội Phật giáo Bắc kỳ, là một trong số
các tạp chí Phật học ra đời và tồn tại trong phong trào chấn hưng Phật giáo ở
Việt Nam giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX. Trụ sở tạp chí đặt tại chùa Quán Sứ, chủ
nhiệm là ông Nguyễn Năng Quốc, chánh hội trưởng Hội Phật giáo, ông Cung
Đình Bính làm quản lý, chánh chủ bút là sư cụ Phan Trung Thứ (chùa Bằng Sở),
phó chủ bút là sư cụ Dương Văn Hiển (chùa Tế Cát). Số đầu tiên ra mắt ngày 10
tháng 12 năm 1935, các số cuối, 257-258 ra ngày mùng 1 và 15 tháng 8 năm
1945.

Tồn tại trong 10 năm (từ năm 1935 đến năm 1945) Đuốc Tuệ không những
thông tin tới độc giả các công việc của hội mà còn góp phần vào việc giải thích
và phổ biến giáo lý của Đức Phật tới đông đảo quần chúng nhân dân. Đặc biệt,
Nguyễn Lang đánh giá rất cao những đóng góp của Đuốc Tuệ và Hội Phật giáo
Bắc kỳ về phương diện văn hóa dân tộc xét về phương diện văn hóa dân tộc[1].

II. NHỮNG THÀNH CÔNG CỦA TẠP CHÍ ĐUỐC TUỆ
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Trước hết, chúng ta hãy cùng khái lược về đội ngũ biên soạn của tạp chí, sau đó
sẽ giới thiệu nội dung cùng những điểm đặc sắc của Đuốc Tuệ để tìm hiểu “bí
quyết” thành công của tờ Tạp chí này.

1. Đội ngũ biên soạn

Tham gia viết bài cho Tạp chí Đuốc Tuệ, chúng ta thấy có cả tăng sĩ lẫn cư sĩ,
trong đó hai cây bút chủ lực của Tạp chí thuộc về cư sĩ Nguyễn Hữu Kha và Đồ
Nam Tử Nguyễn Trọng Thuật. Về phía sư tăng có thể kể tới các vị Trí Hải, Tố
Liên, Thái Hòa,…; về cư sĩ có các ông Nguyễn Hữu Kha, Trần Văn Đại, Nguyễn
Thiện Chính, Nguyễn Huy Xương, Nguyễn Thượng Cần,… Đặc biệt là sự góp mặt
của các vị trí thức, cả cựu học lẫn tân học. Họ bao gồm nhà văn, nhà báo, nhà
giáo dục, các ông Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Trọng Thuật, Nguyễn Hữu Tiến,
Nguyễn Đỗ Mục, Trần Trọng Kim, Bùi Kỷ, Dương Bá Trạc, Trần Văn Giáp, Trần
Duy Vôn, Trần Thúc Cáp, Đinh Chí Nghiêm, Nguyễn Can Mộng, Nguyễn Văn
Ngọc…Trong số đó có những gương mặt trí thức lớn tiêu biểu của thủ đô Hà Nội
thời bấy giờ, đó là các ông Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim[2]. Chính họ đã dày công
nghiên cứu kinh điển đạo Phật, làm thành những bài khảo cứu và diễn giảng
giúp độc giả và hội viên Hội Phật giáo hiểu được những nghĩa lý căn bản của
đạo Phật như “nghĩa chữ Phật”, “lục độ”, “ngũ giới”, “bình đẳng”, “từ bi”, “dũng
mãnh, tinh tiến”,…Từ đó góp phần gieo đạo mầu vào trong dân chúng.

2. Nội dung Tạp chí Đuốc Tuệ 

Ngoài nội dung chính, mỗi số Đuốc Tuệ cung cấp nhiều thông tin, được in trên 4
trang bìa: mục lục[3], các thông tin liên quan đến báo Đuốc Tuệ và độc giả của
báo (cách thức đặt mua báo, tình trạng báo, địa chỉ gửi ngân phiếu để trả tiền
báo), hội viên quá cố, thỉnh thoảng là những tin quảng cáo (nhưng rất ít), hay
cũng có khi là những thông báo về chương trình trong các ngày lễ Phật. Trang
bìa cũng được sử dụng để ghi tên những người đóng tiền vào quỹ xây chùa,
đóng tiền ủng hộ nhà in, quỹ của trường Phật học, hay là ủng hộ các nạn dân
(lũ lụt, hỏa hoạn).

Nội dung chính của báo thường bắt đầu từ trang 3. Mỗi số thường bao gồm các
bài diễn giảng của các cư sĩ và tăng sĩ, các bài khảo cứu liên quan đến Phật giáo
Việt Nam, các truyện Phật giáo (trích trong kinh Phật) do các tăng sĩ phiên dịch,
các thông tin về hoạt động của hội, cũng như tin tức trong nước và thế giới.
Khác với Từ bi âm và Viên Âm, Đuốc Tuệ không có các mục cố định. Mục lục
Đuốc Tuệ số 2 cho chúng ta ý tưởng về nội dung của báo.
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Mục Công việc tiến hành của Hội Phật giáo chỉ duy trì trong vài số đầu tiên với mục đích
thông báo về việc thành lập các chi hội địa phương: thời gian, chánh đại biểu tăng - cư
sĩ, hội quán. Nhưng sau đó để truyền tải tin tức liên quan đến hoạt động của hội, nhất là
các chi hội, Đuốc Tuệ bên cạnh các tin vắn, còn sử dụng các bài viết theo thể loại phóng
sự hoặc du ký, là các thể loại mang tính báo chí nhiều hơn. Đây cũng là một cải tiến giúp
Đuốc Tuệ thu hút và hấp dẫn độc giả hơn.Đuốc Tuệ số 2 gồm 2 bài diễn giảng (một
bài của Phan Đình Hòe và bài còn lại của Bùi Kỷ), một bài thuyết pháp (của Thái
Hòa), thông tin về hoạt động của hội. Ngoài ra còn có hai truyện nhà Phật, có
mục Phật học danh từ, một bài phú (của Trần Văn Đại) cùng với tin tức trong
nước và thế giới.
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Từ số 2 đến số 7, Đuốc Tuệ có mục Phật học danh từ để giải nghĩa những danh
từ căn bản, thường dùng trong đạo Phật như Phật, Bồ tát, pháp, tăng già, tam
bảo, Chính pháp, Nát bàn,...Từ số 8 Phật học danh từ chuyển thành Phật học từ
điển tập yếu, trong khoảng 2-3 trang.Mục này xuất hiện đều đặn đến số 50, sau
đó thỉnh thoảng mới xuất hiện (số 58, số 64, 65, 66, 68).

Đuốc Tuệ dành từ 2-3 trang thông báo các sự kiện trong đời sống chính trị, xã
hội thế giới và trong nước. Lúc đầu có tên gọi là Việc thế giới, việc trong nước;
đến số 54 đổi tên thành Thời sự. Mục này biên chép các sự kiện liên quan đến
đời sống hàng ngày như đám cướp trên xe lửa, bệnh dịch, lụt lội, buôn
người…cho đến những tin về chủ quyền biển đảo của người Việt Nam. Chẳng
hạn như Đuốc Tuệ số 90 đề cập đến vấn đề chủ quyền đảo Hoàng Sa (Paracels)
thuộc vương quốc Đại Nam nhà Nguyễn[4]. Tiếp đó, Đuốc Tuệ số 91 còn chỉ ra
tài liệu “vừa lâu vừa có giá trị hơn cả”, khẳng định chủ quyền của người Nam ở
đảo Hoàng Sa, đó là sách Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn”[5].
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Từ số 54 báo mở thêm mục Phật học vấn đáp, dùng để giải đáp những vấn đề
liên quan đến đạo Phật. Chúng ta tìm thấy ở đó những câu trả lời thiết thực đối
với người theo đạo Phật. Chẳng hạn như: để trị “tâm hay cáu kỉnh”, Đuốc Tuệ
khuyên, “tu theo phép nhẫn nhục”, hay đối với người ít học Phật, chỉ làm được
những việc “tụng kinh niệm Phật, lễ bái xám hối”, dùng cách nào để có thể bổ
sung thêm, Đuốc Tuệ trả lời rằng “Tụng kinh niệm Phật lễ bái xám hối mà làm
cho đúng phép cũng có thể trừ được phiền não, mở mang trí tuệ”. Do vậy, chỉ
cần làm các việc ấy một cách “thành kính” và “đúng phép”[6].

Ngoài ra Tạp chí cũng có các mục khác, mặc dù xuất hiện không đều đặn. Văn
uyển gồm những bài thơ của cả tăng sĩ và cư sĩ. Mục Phật học ngụ ngôn, mục
đích “khảo cứu về các chuyện ngụ ngôn trong nhà Phật… ngụ ý khuyên răn đời,
đúng với giáo lý của đạo Phật đều đăng vào mục này”[7]. Mục Trang học tăng
bắt đầu từ số 101, mục đích để “các học sinh tăng luyện tập văn chương, làm
cái tài liệu hoằng pháp lợi sinh sau này”[8]. Mục này thường đăng các bài văn
quốc ngữ ngôn từ mộc mạc, nội dung giản dị, ý nghĩa sâu sa. Chẳng hạn như
bài Quyển Thủy Xám than thân của tăng sinh tiểu học Thích Thanh Diệm. Đó là
câu chuyện về sư bác Đãi lười học, trong một giấc mơ, nghe thấy tiếng than
khóc của cuốn Thủy Xám, khuyên sư bác bỏ tính lười biếng. Nghe tiếng than
khóc của cuốn Thủy Xám, sư bác Đãi dưỡng như tỉnh ngộ mà chăm chỉ học
hành.

Các bài phiên dịch từ tiếng Hán là một mục xuất hiện khá đều đặn. Các bài biên
dịch này phần lớn là các bài trên các Tạp chí Hải Triều Âm, các bài giảng của
Thái Hư, lãnh tụ phong trào chấn hưng Phật giáo ở Trung Quốc cũng như của
Đường Đại Viên. Chủ đề các bài này thường rất đa dạng, đi từ tình hình “Phật
giáo ở Châu Âu”, “Phương pháp tại gia học Phật” cho đến “Khuyên các học sinh
học Phật” và “Trách nhiệm của người tại gia cư sĩ đối với Phật pháp”[9].

3. Điểm độc đáo của Tạp chí Đuốc Tuệ

So với các tạp chí Phật học cùng thời như Từ Bi Âm, Viên Âm, Đuốc Tuệ có một
điểm khác biệt độc đáo: sử dụng linh hoạt nhiều thể loại văn học để giới thiệu
về đạo Phật và giải thích giáo lý đạo Phật một cách dễ hiểu đến độc giả bình
dân. Đây là một hình thức hoàn toàn mới trong Phật giáo. Trước hết là tiểu
thuyết, những tác phẩm quan trọng nhất thuộc về các tác phẩm Nguyễn Trọng
Thuật, cây bút chủ lực của Tạp chí. Một thể loại văn học khác là du ký, lần đầu
tiên xuất hiện trên Tạp chí Nam Phong và rất được độc giả yêu thích. Trên Đuốc
Tuệ có khoảng hơn 10 bài du ký của cả cư sĩ và tăng sĩ. Bằng cách kể lại các
chuyến hành trình của mình, các tác giả đã giới thiệu tới độc giả những danh
thắng nổi tiếng của nước Việt một cách sinh động, hấp dẫn đồng thời cung cấp
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những hiểu biết về tình hình Phật giáo các nước láng giềng như Lào, Xiêm La,
Campuchia và Trung Quốc. Sư Trí Hải là tác giả đã viết nhiều du ký nhất, như:
“Mấy ngày đi Huế”[10], "Nhật ký đi Trung Quốc du học"[11], "Sau khi qua Ai
Lao và Xiêm La"[12]… Trong đó "Nhật ký đi Trung Quốc du học" là tác phẩm du
ký dài nhất, đăng trên Đuốc Tuệ các số 63, 67, 68. Thơ, phú được sử dụng
nhiều. Trước hết nhằm mục đích giới thiệu và cổ động đọc báo Đuốc Tuệ cũng
như chấn hưng Phật giáo. Thơ còn được dùng để giới thiệu sự tích Phật tổ, giải
nghĩa chữ A-Di-Đà, ca ngợi ba vị Trúc Lâm Tam tổ, giảng kinh cũng như tuyên
truyền những đạo đức tốt đẹp của Phật tổ. Có thể kể ra đây những bài tiêu biểu
như:

Kinh lễ sáu phương bằng thơ.Với tổng sổ 254 câu thơ, mỗi câu 3 chữ, tổng cộng
762 từ, bài thơ đã nêu đủ những lời Phật dạy về luân lý cá nhân và luân lý xã
hội.Đối với bản thân phải giữ mình và sửa mình cho thành người tốt như bỏ bốn
tính xấu (tham, tức giận, nhát sợ, mê muội), 6 nghiệp xấu (nghiện rượu, cờ bạc,
phóng đãng, lười biếng,..). Luân lý xã hội, đó là đạo lý cha - con, thầy -trò,
chồng - vợ, họ hàng, chủ - tớ. “Cuốn kinh này, từ đầu chí cuối chỉ dạy người ta
những điều thiết thực, khuyên người ta làm những điều từ bi bác ái, siêng năng
cần mẫn và điều độ tiết kiệm”[13]. Bài thơ ngắn gọn, êm tai, dễ nhớ và dễ
thuộc.

Bài học thuộc lòng của Trần Văn Đại, gồm 20 khổ thơ, mỗi khổ là một nội dung
trong giáo lý của đạo Phật như về tám giới (giới sát, giới đạo, giới dâm, giới
vọng ngữ, giới ẩm tửu, giới tham, giới sân, giới si), về nhân quả, luân hồi, về tứ
ân, … dạy đủ những điều đạo đức tốt đẹp trong xã hội. Thể thơ 6/8 dễ nhớ, dễ
thuộc, ca từ giản dị, dễ hiểu.

Nhàn Vân Đình tham thiền thi thảo của Trần Duy Vôn, gồm 25 bài thơ, giới thiệu
những cảnh chùa, các danh thắng cùng cảm xúc của ông khi đến vãn cảnh các
động, chùa ở miền Bắc.

Việc sử dụng đa dạng, linh hoạt các thể loại văn học là một thành tố giải thích
sức ảnh hưởng và thành công của Đuốc Tuệ đối với độc giả.

III. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG ĐỐI VỚI TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Tạp chí Nghiên cứu Phật học, ấn phẩm báo chí của Trung ương Giáo hội Phật
giáo Việt Nam ra đời tính đến nay đã tròn 30 năm. Trong 30 năm hoạt động Tạp
chí đã có nhiều đóng góp trên nhiều phương diện. Với các chuyên trang như:
Giáo lý, Lịch sử và Triết học, Trao đổi… các quý tăng ni, học giả nghiên cứu đã
cùng nhau trao đổi và phổ biến tri thức Phật pháp. Bên cạnh đó, những trang
mục Phật giáo với đời sống, Văn hóa nghệ thuật Phật giáo, Suy ngẫm, Pháp
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thoại… quý phật tử có thể tìm thấy những thông tin về Phật học ứng dụng,
những giá trị đạo đức Phật giáo để ứng dụng ngay trong cuộc sống thường
ngày.

Trên cơ sở tìm hiểu “bí quyết” thành công của Tạp chí Đuốc Tuệ chúng tôi xin
mạnh dạn nêu một số suy nghĩ với nguyện vọng đóng góp đôi chút ý kiến để
Tạp chí Nghiên cứu Phật học ngày một phát triển và thịnh vượng.

Thứ nhất, Tạp chí có bổ sung thêm các mục như “Thời sự”, “Phật học từ điển”,
phiên dịch các bài viết về Phật giáo bằng tiếng nước ngoài, … Mục “Thời sự”
cần điểm những tin chính về các hoạt động của Trung ương Giáo hội cũng như
Viện Nghiên cứu Phật học. Mục “Phật học từ điển” để giải thích những danh từ,
thuật ngữ căn bản trong Phật học, giúp độc giả, quý phật tử và những người
bước đầu học Phật có thể hiểu đạo một cách dễ dàng hơn. Phiên dịch và giới
thiệu các bài viết về Phật giáo bằng tiếng nước ngoài hoặc các bài hội thảo
quốc tế, các bài nghiên cứu về Phật giáo Việt Nam được công bố ở nước ngoài.
Đó là một hình thức kết nối giữa Phật giáo Việt Nam với Phật giáo thế giới và
khu vực. Trên cơ sở đó có thể nâng cấp thành mục “Điểm sách” nhằm giới thiệu
những cuốn sách hay, những kết quả nghiên cứu mới về Phật giáo Việt Nam.

Thứ hai, Tạp chí có thể sử dụng đa dạng nhiều thể loại văn học, báo chí vào việc
giải thích các khái niệm, triết lý đạo Phật. Chẳng hạn như khi cần truyền tải một
tin tức hay một hoạt động quan trọng nào đó của Giáo hội có thể sử dụng thể
loại du ký, “vừa đi vừa viết”. Một tác phẩm du ký thường được viết với những
miêu tả cụ thể, chi tiết, chính xác, sinh động, đi kèm với những cảm nhận của
người viết, vì vậy du ký không chỉ có tác dụng trong việc thu hút độc giả mà còn
là một nguồn tài liệu quan trọng để thế hệ sau nghiên cứu về đạo Phật.

Thứ ba, Tạp chí nên mở mục “Trang học tăng” để tăng sinh thực hành giảng
giải kinh điển đạo Phật, tập viết các bài nghiên cứu. Mục này góp phần tăng
cường sự kết nối giữa hoạt động đào tạo tăng ni sinh với hoạt động nghiên cứu,
từ đó tạo ra nền tảng để tăng sinh có thể tiếp tục phát huy ở những bậc học cao
hơn./.

TS. Ninh Thị Sinh Giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học sư Phạm Hà
Nội 2 HỘI THẢO KHOA HỌC: “30 năm Phân viện Nghiên cứu Phật học
Việt Nam tại Hà Nội & Tạp chí Nghiên cứu Phật học - Thành tựu và Định
hướng”

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ Tạp chí Đuốc Tuệ của Hội Phật giáo Bắc Kỳ (1935-1945) suy nghĩ về một số định hướng đối với Tạp chí Nghiên cứu Phật học
https://www.tapchinghiencuuphathoc.vn/tu-tap-chi-duoc-tue-cua-hoi-phat-giao-bac-ky-1935-1945-suy-nghi-ve-mot-so-dinh-
huong-doi-voi-tap-chi-nghien-cuu-phat-hoc.html



1. Đuốc Tuệ, số 20, 28/4/1936. 2. Đuốc Tuệ, số 17, 7/4/1936. 3.Đuốc Tuệ, số 27,
16/6/1936. 4.Đuốc Tuệ, số 32, 21/7/1936. 5.Đuốc Tuệ, số 54, 1/2/1937. 6.Đuốc
Tuệ, số 63, 15/6/1937. 7.Đuốc Tuệ, số 67, 15/8/1937. 8.Đuốc Tuệ, số 68,
1/9/1937. 9. Đuốc Tuệ, số 91, 15/8/ 1938. 10.Đuốc Tuệ, số 98, 1/12/1938.
11.Đuốc Tuệ, số 99, 15/12/1938. 12. Đuốc Tuệ, số 101, 15/1/1939. 13.Đuốc
Tuệ, số 215-216, 1 và 15/11/1943. 14.Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận
(3 tập), Nxb Phương Đông, Tp. Hồ Chí Minh, 2012. 15.Phật giáo hội, Thiện Sinh
Kinh, nhà in Đông Kinh ấn quán, Hà Nội, 1935. 16. Trịnh Văn Thảo, Vietnam du
confucianism au communisme, L’Harmattan, Paris, 2007, tr. 264.

CHÚ THÍCH [1]Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận (3 tập), Nxb Phương
Đông, Tp. Hồ Chí Minh, 2012. [2]Trịnh Văn Thảo, Vietnam du confucianism au
communisme, L’Harmattan, Paris, 2007, tr. 264. [3]Xuất hiện từ số 55, mục lục
được in trên trang bìa số 2 hoặc số 3, giúp độc giả dễ dàng theo dõi nội dung
nhưng không thường xuyên. [4]Quần đảo Hoàng Sa là một quần đảo gồm các
đảo san hô nhỏ, nằm ở Biển Đông. Chúng nằm ở giữa Cộng hòa nhân dâm
Trung Hoa và Việt Nam, cách thành phố ven biển Đà Nẵng và đảo Hải Nam,
Trung Quốc khoảng 170 hải lý. Trong những năm gần đây, quần đảo này là đối
tượng tranh chấp giữa Trung Hoa và Việt Nam. [5]Thời sự, Đuốc Tuệ, số 91,
15/8/ 1938, tr.41. [6]Phật học vấn đáp, Đuốc Tuệ, số 54, 1/2/1937, tr.10.
[7]Phật học ngụ ngôn, Đuốc Tuệ, số 99, 15/12/1938, tr.28 [8]Trang học tăng,
Đuốc Tuệ, số 101, 15/1/1939, tr. 28. [9]Hải Triều Âm, Phật giáo ở Âu Châu,
Đuốc Tuệ, số20, 28/4/1936, tr. 12-13 ; Thái Hư, Phương pháp tại gia học Phật,
Đuốc Tuệ, số 27, 16/6/1936, tr. 9-11 ; Thái Hư, Khuyên các học sinh học Phật,
Đuốc Tuệ, số 32, 21/7/1936, tr. [10] Trí Hải, Mấy ngày đi Huế, Đuốc Tuệ, số 17,
7/4/1936, tr. 8-15 [11] Trí Hải, Nhật ký đi Trung Quốc du học, Đuốc Tuệ, số 63,
15/6/1937, tr. 19-29 ; Đuốc Tuệ, số 67, 15/8/1937, tr. 28-34 ; Đuốc Tuệ, số 68,
1/9/1937, tr. 25-41. [12] Trí Hải, Sau khi qua Ai Lao, Xiêm La, Đuốc Tuệ, số 98,
1/12/1938, tr. 17-26. [13]Phật giáo hội, Thiện Sinh Kinh, nhà in Đông Kinh ấn
quán, Hà Nội, 1935, tr.3

Từ Tạp chí Đuốc Tuệ của Hội Phật giáo Bắc Kỳ (1935-1945) suy nghĩ về một số định hướng đối với Tạp chí Nghiên cứu Phật học
https://www.tapchinghiencuuphathoc.vn/tu-tap-chi-duoc-tue-cua-hoi-phat-giao-bac-ky-1935-1945-suy-nghi-ve-mot-so-dinh-
huong-doi-voi-tap-chi-nghien-cuu-phat-hoc.html


